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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng các bản trên địa bàn xã Bình Lư 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm  nhìn đến 

năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 27/02/2025 của Tỉnh 

ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 2346/SKHCN-BCVTCNTT ngày 07/8/2025 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn Tổ chỉ đạo triển khai công 

nghệ số các cấp và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 477/TTr-

VH -XH ngày 11/9/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng các bản trên địa bàn xã Bình 

Lư, gồm các ông (bà) có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng bản 

1. Nhiệm vụ 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân 

trong bản. Vận động người dân sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) để có 

thể tiếp cận, trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số. 

Chủ động tìm hiểu, tiếp thu từ các lớp tập huấn và nhận chỉ tiêu về triển 

khai các ứng dụng nền tảng số, công nghệ số gắn với cuộc sống của người dân 

để tổ chức hướng dẫn, tập huấn lại, trực tiếp làm mẫu, hỗ trợ cho từng người dân, 
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hộ gia đình trong bản thực hiện thao tác sử dụng các ứng dụng nền tảng số, công 

nghệ số. 

Thống kê, cập nhật và gửi báo cáo định kỳ hằng tháng và thường xuyên 

về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, 

công nghệ số qua các nhóm mạng xã hội để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ 

đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. 

2. Phương thức hoạt động 

Mỗi Tổ Công nghệ số cộng đồng bản lập 01 nhóm mạng xã hội miễn phí 

(trên ứng dụng Zalo) gồm tất cả người dân/hộ gia đình trong bản (có dùng điện 

thoại thông minh) để thông tin, hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên, phát 

động, cổ vũ người dân sử dụng công nghệ số. Tên nhóm mạng xã hội của Tổ Công 

nghệ số cộng đồng bản được đặt theo cấu trúc CNS_Tên bản _Tên xã. 

Ngoài việc sử dụng nhóm mạng xã hội miễn phí, Tổ Công nghệ số cộng 

đồng bản đến trực tiếp các hộ dân để hướng dẫn, tập huấn cho người dân sử dụng 

các nền tảng công nghệ số. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng bản 

1. Các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng bản làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do Tổ Trưởng của Tổ Công nghệ số cộng đồng bản phân công.  

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan Thường trực có trách nhiệm 

tham mưu hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc hoạt động của các Tổ Công nghệ 

số cộng đồng của các bản. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các bản; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

Lương Việt Thảo 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các bản trên địa bàn Bình Lư 
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /9/2025 của UBND xã Bình Lư) 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ 

1 BẢN TRUNG TÂM 

1 Chu Đình Chí  Bí thư chi bộ  Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Thu Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Nguyễn Thái Cơ Trưởng bản, tổ trưởng tổ ANTT  Thành viên 

4 Nguyễn Văn Vinh CHT hội NCT Thành viên 
5 Nguyễn Thị Thu Phó bản Thành viên 
6 Nguyễn Đình Đương CHT CCB Thành viên 
7 Nguyễn Thị Lưu CHT Nông dân Thành viên 
8 Bùi Thị Hải CHT phụ nữ Thành viên 
9 Nguyễn Việt Hoàng Bí thư chi đoàn Thành viên 
10 Lò Văn Nhiên Thôn đội trưởng Thành viên 
11 Vừ Thị Liên Y tế bản Thành viên 
12 Lò Văn Đức Phó bí thư Thành viên 
13 Trần Hồng Quân Tổ phó tổ ANTT Thành viên 
2 BẢN MƯỜNG MỚ 

1 Lò Tiến Nui Bí thư chi bộ , Phó Ban CTMT, người uy tín  Tổ trưởng 

2 Lò Thị Chức Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Hà Đình Them Trưởng kiêm  CHT Nông dân  Thành viên 

4 Nguyễn Đức Sửu Tổ trưởng tổ đảm ANTT Thành viên 
5 Lẻo Văn Lập Thôn đội trưởng Thành viên 
6 Lý Thị Vui CHT Phụ nữ, đại biểu HĐND Thành viên 
7 Lò Văn Vinh CHT Hội CCB Thành viên 
8 Lò Văn Mặc Bí thư chi đoàn Thành viên 
9 Ha Văn Thanh Phó bí thư kiêm y tế bản Thành viên 
3 BẢN MÁY ĐƯỜNG 

1 Đặng Thị Hướng Bí thư chi bộ, trưởng bản  Tổ trưởng 

2 Trần Thế Mạnh Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Trần Xuân Bộ Phó bí thư, CHT nông dân  Thành viên 

4 Lại Văn Trọng CHT hội CCB Thành viên 
5 Lại Ngọc Đức Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
6 Hoàng Đình Nguyết Y tế bản Thành viên 
7 Nguyễn Văn Phương Phó bản, phó ban CTMT Thành viên 
8 Trịnh Thị Giao CHT phụ nữ Thành viên 
9 Nguyễn Văn Dũng Thôn đội trưởng Thành viên 
10 Nguyễn Văn Oanh Bí thư chi đoàn Thành viên 
4 BẢN CÒ LÁ 

1 Nông Đức Bằng Bí thư chi bộ  Tổ trưởng 

2 Nông Thị Thảo Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Hoàng Văn Kìn Trưởng bản, kiêm tổ viên tổ ANTT    Thành viên 

4 Vùi Văn Ón Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
5 Nguyễn Thị Hiếu Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 
6 Sần Văn Bình Chi hội trưởng CCB Thành viên 
7 Hoàng Văn Phúc Chi hội trưởng Nông dân Thành viên 
8 Nguyễn Thị Thuận Y tế bản Thành viên 
9 Hoàng Thị Xuân  Chi Hội người cao tuổi Thành viên 
10  Phan Văn Phượng Tổ phó A-N trật tự cơ sở Thành viên 
11 Nông Thị Hảo Thôn đội trưởng, bí thư chi đoàn Thành viên 
12 Nông Thúy Hằng Phó trưởng bản, kiêm  phó Ban CTMT bản Thành viên 
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5 BẢN NÀ ĐA 

1 Nghiêm Xuân Thành Bí thư chi bộ kiêm Phó ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Diện Trưởng bản kiêm Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Nguyễn Đình Tế CHT hội CCB   Thành viên 

4 Nguyễn Thị Tưởng CHT hội nông dân  Thành viên 
5 Phạm Thị Hưng CHT hội phụ nữ  Thành viên 
6 Hoàng Đức Kiên Bí thư đoàn TN Thành viên 
7 Nguyễn Văn Tân Tổ trưởng tổ an ninh  Thành viên 
8 Hoàng Xuân Bách Phó trưởng bản  Thành viên 
9 Đặng Văn Hạnh Tổ viên tổ anh ninh Thành viên 
10 Nguyễn Đình Hạnh Thôn đội trưởng Thành viên 
11 Tăng Thị Hòa Y tế bản Thành viên 
6 BẢN TIÊN BÌNH 

1 Nguyễn Ngọc Luyến Bí thư chi bộ bản  Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Hải Trưởng ban công tác mặt trận  Tổ phó 

3 Nguyễn Ngọc Chuyên Trưởng bản kiêm chi hội nông dân  Thành viên 

4 Vũ Ngọc Vin  Chi hội trưởng cựu chiến binh Thành viên 
5 Tăng Văn Công Thôn đội trưởng Thành viên 
6 Vũ Đức Tuyến Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên 
7 Phạm Thị Chinh Y tá bản Thành viên 
8 Hoàng Đình Vũ Bí thư đoàn thanh niên Thành viên 
9 Nguyễn Văn Thắng Phó trưởng bản Thành viên 
10 Nguyễn Thị Thanh Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 
7 BẢN NẬM TƯỜNG 

1 Vàng Văn Nam Bí thư CB, trưởng bản   Tổ trưởng 

2 Vân Thị Sim Phó bản   Tổ phó 

3 Lò Văn Dung Trưởng ban CTMT, y tế bản  Thành viên 

4 Sý Văn Đan Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên 
5 Lành Thị Hưng CHT PN Thành viên 
6 Trần Đức Hạnh CHT hội CCB, phó ban CTMT Thành viên 
7 Nguyễn Hữu Ba Thôn đội trưởng Thành viên 
8 Lò Văn Thiện Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
9 Đèo Văn Chỉnh Tổ phó tổ ANTT Thành viên 
10 Lò Văn Khớm CHT nông dân Thành viên 
8 BẢN MƯỜNG CẤU 

1 Bùi Quang Tấn Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ ANTT   Tổ trưởng 

2 Đèo Thị Xương CHT phụ nữ, phó ban CTMT  Tổ phó 

3 La Thị Thương Trưởng ban CTMT, y tế bản  Thành viên 

4 Phạm Văn Nam Phó bí thư, CHT NCT Thành viên 
5 Sỹ Văn Lợi Trưởng bản, CHTND Thành viên 
6 Đặng Đình Tài CHT hội CCB Thành viên 
7 Vàng Văn Lả Phó bản, tiểu đội trưởng dân quân Thành viên 
8 Vàng Thị Thuận Bí thư chi đoàn Thành viên 
9 Vân Văn Nhum Thôn đội trưởng Thành viên 
10 Lò Văn Toàn Tổ viên tổ ANTT Thành viên 
9 BẢN THÁC CẠN 

1 Lò Văn Tiến Bí Thư chi bộ kiêm phó bản   Tổ trưởng 

2 Hoàng Danh Cát Trưởng ban CTMT kiêm Trưởng bản  Tổ phó 

3 Nông Văn Hiếu Bí thư chi đoàn kiêm tổ viên tổ ANTT  Thành viên 

4 Tính Seo Pín Ủy viên UBMTTQ, tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
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5 Lò Văn Thanh CHTND kiêm tổ phó tổ ANTT Thành viên 
6 Lò Văn Vương Y tế bản Thành viên 
7 Lò Văn Tiến CHT hội CCB Thành viên 
8 Lò Thị Vân CHT phụ nữ Thành viên 
10 BẢN SÂN BAY 

1 Nguyễn Văn Hải Bí thư chi bộ kiểm trưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Nguyễn Ngọc Chuyền Trưởng bản, phó bí thư chi bộ   Tổ phó 

3 Vàng Văn Nhau Thôn đội trưởng  Thành viên 

4 Nguyễn Duy Phong Phó bản Thành viên 
5 Trần Đình Biên CHT hội CCB Thành viên 
6 Nguyễn Thị Lê CHT hội nông dân Thành viên 
7 Nùng Thị Hương CHT phụ nữ Thành viên 
8 Nùng Văn Bằng Bí thư chi đoàn Thành viên 
9 Nguyễn Văn Luyển Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
11 BẢN THÁC TÌNH 

1 Tẩn A Sểnh Bí thư chi bộ   Tổ trưởng 

2 Tẩn A Lai Trưởng bản, CHT nông dân   Tổ phó 

3 Tẩn Díu Sin Trưởng ban CTMT, người uy tín  Thành viên 

4 Lù A Gôn Phó bản Thành viên 
5 Tẩn A Câu Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
6 Tẩn Ton Nhàn CHT hội CCB Thành viên 
7 Tẩn A Páo Bí thư chi đoàn Thành viên 
8 Lý Thị Ghển CHT phụ nữ Thành viên 
9 Tẩn A Ton Thôn đội trưởng Thành viên 
12 BÌNH LUÔNG 

1 Chìu Văn Chuyển Bí thư chi bộ, CHT nông dân   Tổ trưởng 

2 Sý Văn Vinh Trưởng bản   Tổ phó 

3 Lò Thị Tâm CHT phụ nữ  Thành viên 

4 Lò Thị Thêm Phó Bí thư Thành viên 
5 Chui Văn Vân CHT hội CCB Thành viên 
6 Lò Thị Hiền Đại biểu HĐND Thành viên 
7 Chui Văn Hạnh Trưởng ban CTMT Thành viên 
8 Lù Văn Thiết Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
13 BẢN HÔ TA 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Bí Thư Kiêm Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận   Tổ trưởng 

2 Vàng Văn Văn Trưởng Bản Kiêm Chi Hội Nông Dân  Tổ phó 

3 Hà Văn Thức Bí Thư Đoàn Thanh Niên  Thành viên 

4 Nguyễn Nghiệp Doanh Chi Hội Trưởng Cựu Chiến Binh Thành viên 
5 Vàng Văn Phòng Tổ Trưởng Tổ Dân Phố Thành viên 
6 Vũ Tiến Thảo Phó Bản Thành viên 
7 Nguyễn Văn Dương Tổ Trưởng Tổ An Ninh Thành viên 
14 BẢN NÀ KHAN 

1 Lò Văn Ninh Bí thư kiếm trưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Giàng Văn Sơn Trưởng bản kiêm CHT nông dân  Tổ phó 

3 Lò Văn Công Phó bí thư kiêm tổ ANTT  Thành viên 

4 Lò Văn Thịch CHT NCT Thành viên 
5 Lò Thị Tuyết CHT PN Thành viên 
6 Sỹ Văn Phương CHT hội CCB, tổ ANTT Thành viên 
7 Lù Văn Thành Thôn đội trưởng Thành viên 
8 Nùng Văn Thơi Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên 
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9 Vân Văn Tuấn Tổ ANTT   

15 BẢN NÀ PHÁT 

1 Lò Văn Lâm Bí thư kiêm trưởng bản   Tổ trưởng 

2 Lò Văn Sơi Trưởng ban CTMT  Tổ phó 

3 Lò Văn Tâm CHT hội CCB  Thành viên 

4 Lò Văn Hoàn Bí thư chi đoàn Thành viên 
5 Lò Thị Dung CHT PN Thành viên 
6 Đèo Thị Chơn CHT ND Thành viên 
7 Sý Văn Chịm Thôn đội trưởng Thành viên 
8 Lò Văn Chinh Tổ trưởng T ANTT Thành viên 
9 Lò Văn Thạch Phó BTCB Thành viên 
16 BẢN TÂN BÌNH 

1 Nguyễn Đình Huê Bí thư chi bộ kiểm trưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Nguyễn Xuân Trịnh Trưởng bản, CHT nông dân (phó ban)  Tổ phó 

3 Trần Đình Vượng Thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ ANTT  Thành viên 

4 Nguyễn Thị Trang CHT phụ nữ, y tế bản Thành viên 
5 Nguyễn Duy Vịnh CHT hội CCB Thành viên 
6 Trần Đình Ngọc Bí thư chi đoàn Thành viên 
17 BẢN HƯNG BÌNH 

1 Nguyễn Thanh Tiến Bí Thư Chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Hoàng Thị Yên Trưởng bản kiêm Hội PN, hội Nông dân  Tổ phó 

3 Nguyễn Đức Lừng CHT hội CCB kiêm Hội NCT  Thành viên 

4 Nguyễn văn Hoàng Bí thư chi Đoàn kiêm Bản đội trưởng,an ninh viên Thành viên 
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng y Tá Bản Thành viên 
6 Nguyễn Văn Xuyến An Ninh viên Thành viên 
7 Nguyễn Văn Vinh Tổ trưởng tổ anh ninh Thành viên 
18 BẢN PAPE 

1 Lò Văn Ban B Bí thư CB kiêmTrưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Lò Văn Pầu Trưởng bản kiêm chi hội trưởng ND  Tổ phó 

3 Tao Văn Sâu Chi hội trưởng cựu chiến binh  Thành viên 

4 Tao Văn Khăm Phó bí thư chi bộ + bí thư chi đoàn TN Thành viên 
5 Lò Thị Hung Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên 
6 Lò Văn Giót Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên 
19 BẢN NÀ HUM 

1 Quàng Văn Chuyển Bí thư, trưởng bản   Tổ trưởng 

2 Tòng Văn Hưng Trưởng ban CTMT kiêm Phó Bí thư Chi bộ  Tổ phó 

3 Tòng Văn Tải CHT CCB  Thành viên 

4 Lường Thị Ngân CHT phụ nữ Thành viên 
5 Lò Văn Kính Bí thư chi đoàn Thành viên 
6 Tòng Văn Trái Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
7 Vàng Văn Nam Thôn đội trưởng Thành viên 
8 Mào Văn Điếng Tổ phó tổ ANTT Thành viên 
9 Lò Văn Ninh Tổ viên tổ ANTT Thành viên 
20 BẢN NÀ CÀ 

1 Quàng Văn Yêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản   Tổ trưởng 

2 Cà Thị Vui Trưởng BCTMT kiêm phó bí thư chi bộ  Tổ phó 

3 Tòng Văm Khắm CHT hội nông dân   Thành viên 

4 Quàng Văn Thóc CHT cựu chiến binh Thành viên 
5 Lò Thị Oan CHT hội phụ nữ  Thành viên 
6 Lò Văn Chương Tổ trưởng tổ an ninh kiêm phó bản Thành viên 
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7 Lò Văn Inh Y tế bản thành viên tổ an ninh Thành viên 
8 Lò Văn Biên Thôn đội trưởng Thành viên 
9 Quàng Văn Thiên Đoàn Thanh niên Thành viên 
21 BẢN NÀ ĐON 

1 Vàng Văn Dũng Bí thư chi bộ   Tổ trưởng 

2 Lò Văn Hợp Trưởng bản kiêm CHT Nông dân  Tổ phó 

3 Vàng Văn Pánh Trưởng Ban CTMT kiêm tổ viên tổ ANTT  Thành viên 

4 Lò Văn Hiện CHT Hội CCB Thành viên 
5 Mào Thị Đài CHT Hội PN Thành viên 
6 Lò Văn Thủy Bí thư chi đoàn Thành viên 
7 Lò Văn Chỉnh Y tế bản Thành viên 
8 Lò Văn Hom Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
9 Lò Văn Minh Tổ phó tổ ANTT Thành viên 
22 BẢN NÀ SAN 

1 Lò Văn Hợp Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT  Tổ trưởng 

2 Lò Văn Phong Trưởng bản kiêm CHT ND  Tổ phó 

3 Lò Thị Bích CHT PN  Thành viên 

4 Vàng Văn Sốn CHT hội CCB Thành viên 
5 Lò Văn Hùng Phó bản, Người uy tín Thành viên 
6 Lò Văn Học Tổ trưởng ANTT Thành viên 
7 Lò Văn Vương Thôn đội trưởng, tổ ANTT Thành viên 
8 Lò Văn Hoàn Bí thư chi đoàn Thành viên 
9 Lò Văn Phong Tổ ANTT Thành viên 
10 Lò Văn Lợi Y tế bản  Thành viên 

23 BẢN NOONG NUỐNG 

1 Vàng Văn Chủ Bí thư kiêm trưởng bản, nông dân, y tế   Tổ trưởng 

2 Lò Văn Thăm Trưởng ban kiêm bí thư chi đoàn  Tổ phó 

3 Xẻ Thị Hợp CHT hội Phụ nữ  Thành viên 

4 Vàng Văn Pản CHT hội CCB Thành viên 
5 Lò Văn Chang Thôn đội trưởng kiêm tổ trưởng Tổ an ninh Thành viên 
6 Tòng Văn Tuấn Tổ phó tổ an ninh Thành viên 
7 Lò Văn Sơn An ninh viên Thành viên 
24 BẢN TOÒNG PẲN 

1 Vũ Công Anh BTChi bộ kiêm TB Công tác mặt trận  Tổ trưởng 

2 Đào Mạnh Hùng Trưởng bản kiêm Phó ban CHND  Tổ phó 

3 Lê Mạnh Hùng CH Người cao tuổi  Thành viên 

4 Nguyễn Văn Hùng BT Đoàn Thanh niên Thành viên 
5 Nguyễn Duy Chiến Phó bản Thành viên 
6 Nguyễn Văn Quyết Tổ An ninh  Thành viên 
7 Phạm Thị Oanh CHT Phụ nữ Thành viên 
25 BẢN HOA VÂN 

1 Nguyễn Văn Nhẫn Bí thư chi bộ   Tổ trưởng 

2 Nguyễn Trọng Vụ Trưởng bản kiêm CHT Nông dân  Tổ phó 

3 Nguyễn Đức Nhuận Trưởng ban CTMT  Thành viên 

4 Nguyễn Thị Thu Huyền CHT Phụ nữ Thành viên 
5 Phạm Văn Định CHT Hội CCB Thành viên 
6 Đặng Quốc Cường Bí thư chi đoàn Thành viên 
7 Nguyễn Trung Việt Thôn đội trưởng Thành viên 
8 Nguyễn Văn Vinh Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
9 Nguyễn Duy Tuyền Y tế bản Thành viên 
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26 BẢN THÈN THẦU 

1 Lù Kim Sơn Bí thư chi bộ   Tổ trưởng 

2 Hoàng Quốc Dương Trưởng bản kiêm CHT Nông dân (Phó ban)  Tổ phó 

3 Lý Văn Hưng Trưởng ban CTMT, kiêm tổ trưởng Tổ ANTT  Thành viên 

4 Hoàng Thị Tuyến CHT Phụ nữ Thành viên 
5 Trần Văn Lượng  CHT Hội CCB Thành viên 
6 Lỳ Văn Vinh Bí thư chi đoàn Thành viên 
27 BẢN KM2 

1 Hà Công Tuấn  Bí thư CB   Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Dũng Trưởng bản kiêm phó ban CTMT  Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Duyệt Trưởng ban CTMT  Thành viên 

4 Nguyễn Ngọc Ánh CHT Hội CCB Thành viên 
5 Hoàng Thị Kim Dung CHT Hội LHPN Thành viên 
6 Nguyễn Thị Hương Bí thư chi đoàn Thành viên 
28 BẢN THỐNG NHẤT 

1 Nguyễn Hồng Xuyến Bí thư chi bộ   Tổ trưởng 

2 Bùi Thị Hồng Thu  Trưởng bản, Phó BTCB   Tổ phó 

3 Đặng Thị Tuyết Trưởng ban CTMT  Thành viên 

4 Nguyễn Văn Thanh CHT Hội CCB Thành viên 
5 Đặng Thu Phương CHT Hội PN Thành viên 
6 Đỗ Văn Tài Tổ trưởng tổ ANTT Thành viên 
7 Hoàng Thế Cương Thông đội trưởng, tổ phó tổ ANTT Thành viên 
8 Nguyễn Ngọc Cường Bí thư chi đoàn Thành viên 
9 Khương Văn Thắng CHT Nông dân Thành viên 
10 Bùi Văn Hải Y tế bản Thành viên 
29 BẢN 46 

1 Lò Văn Sáng Bí thư Chi bộ  Tổ trưởng 

2 Chảo Văn Pú Trưởng bản, kiêm Công an viên, Chi HT Hội ND  Tổ phó 

3 Nguyễn Duy Tươi Trưởng Ban CTMT, kiêm chi Hội trưởng Hội CCB  Thành viên 

4 Nguyễn Thị Xinh Chi hội trưởng HLHPN bản Thành viên 
5 Phủ Chính Phà Thôn đội phó Thành viên 
6 Phủ Thị Lìn Bí thư chi đoàn Thành viên 
7 Đỗ Văn Luân CHT Nông dân Thành viên 
30 BẢN NẬM DÊ 

1 Chảo A Sử Bí Thư Kiêm Trưởng Ban Công Tác Mặt Trận  Tổ trưởng 

2 Hạng A Liên Trưởng Bản Kiêm Chi Hội Nông Dân Tổ phó 

3 Giàng A Di Tổ An Ninh Thành viên 

4 Hạng Thị Dính Chi Hội Trưởng hội phụ nữ Thành viên 
5 Hà Kim Thân Phó bản kiêm người uy tín Thành viên 
6 Giàng A Cu Bí Thư Đoàn Thanh Niên Thành viên 
7 Lồ Seo Pháng Tổ An Ninh Thành viên 
8 Nguyễn Duy Tiến Y tế bản Thành viên 

31 BẢN CHU VA 6 

1 Vàng A Hồ Bí thư chi bộ  Tổ trưởng 

2 Giàng A Chắng Trưởng bản, Phó ban CTMT Tổ phó 

3 Giàng A Chi Trưởng ban CTMT Thành viên 

4 Hảng A Phảng CHT người cao tuổi, người uy tín Thành viên 
5 Giàng A Hàng CHT CCB Thành viên 
6 Hàng A Hiển Bí thư chi đoàn Thành viên 
7 Vàng Thị Dủa CHT hội Phụ nữ Thành viên 
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8 Hàng A Tô Tổ trưởng ANTT Thành viên 
32 BẢN CHU 8 

1 Vàng A Sinh Bí thư chi bộ Tổ trưởng 

2 Giàng A Lờ Trưởng bản Tổ phó 

3 Vàng A Páo Trưởng ban CTMT bản Thành viên 

4 Vàng  A Giàng Chi hội CCB Thành viên 
5 Giàng A Đài Chi đoàn TN Thành viên 
6 Vàng A Phàng Thôn đội trưởng Thành viên 
7 Má A Tủa Chi hội NCT Thành viên 
8 Giàng Thị Ly Chi hội PN Thành viên 
9 Giàng A Chừ Tổ trưởng ANTT Thành viên 

33 BẢN CHU VA 12 

1 Trần Thị Lượt  Bí thư chi bộ  Tổ trưởng 

2 Hàng A Khai Trưởng ban CTMT kiêm CHT Hội Nông dân Tổ phó 

3 Chảo Thị Vang CHT Hội LHPN Thành viên 

4 Thào A Cháng Trưởng bản, Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên 
5 Lù A Công Phó trưởng bản Thành viên 
6 Vàng A Hải Bí thư chi đoàn Thành viên 
7 Châu A Giảng CHT Hội CCB Thành viên 
8 Vàng A Nhà Trưởng điểm nhóm tôn giáo Thành viên 
34 BẢN TÂN HỢP 

1 Nguyễn Duy Lin Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng bản, kiêm tổ trưởng ANTT  Tổ trưởng 

2 Lò Thị Hặc Trưởng Ban CTMT, kiêm chi Hội trưởng Hội LHPN bản Tổ phó 

3 Lý Văn Chiếu Phó bí thư chi bộ, kiêm tổ phó  ANTT Thành viên 

4 Chảo A Chiệp Công an viên Thành viên 
5 Lò Văn Nam  Chi hội trưởng Hội CCB, kiêm phó bản Thành viên 
6 Dì Diu Xình Chi đoàn TN, kiêm thôn đội trưởng Thành viên 
35 BẢN HUỔI KE 

1 Hạng A Tính Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ an ninh Tổ trưởng 

2 Hạng A Vàng Trưởng BCTMT kiêm CHT CCB Tổ phó 

3 Hạng A Vang Trưởng bản Thành viên 

4 Hạng A Tính Phó trưởng bản, thôn đội trưởng Thành viên 
5 Hạng A Trư Bí thư chi đoàn Thành viên 
6 Hạng A Lề CHT nông dân Thành viên 
7 Hạng Thị Di CHT phụ nữ Thành viên 
8 Hạng A Dình Y tế bản Thành viên 

Tổng: 299  
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